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ỨC CHẾ MẠNH CYP3A4
(Giảm chuyển hóa colchicin)

Boceprevir
Posaconazol
Voriconazol
Roxithromycin
Indinavir +/- ritonavir
Saquinavir +/- ritonavir

ỨC CHẾ CYP3A4 và P-gp
(Giảm chuyển hóa & thải trừ)

Clarithromycin
Erythromycin
Itraconazol
Atazanavir/ritonavir
Darunavir/ritonavir
Lopinavir/ritonavir

ỨC CHẾ P-gp
(Giảm thải trừ colchicin)

Amiodaron
Carvedilol
Diltiazem
Verapamil
Ranolazin
Ciclosporin
Nilotinib
Sunitinib

HẬU QUẢ/DẤU HIỆU ĐỘC TÍNH

Tiêu hóa - thường là dấu hiệu sớm :
Tiêu chảy, nôn, đau bụng
Toàn thân/huyết học : Sốt, xuất huyết,
giảm cả ba dòng tế bào máu
Thần kinh - cơ : Đau cơ, mỏi cơ hoặc
yếu cơ, nước tiểu sẫm màu, dị cảm
Trường hợp nặng có thể gây suy đa
tạng và tử vong

SUY GAN HOẶC SUY THẬN
→ Chống chỉ định phối hợp 

CHỨC NĂNG GAN, THẬN BÌNH THƯỜNG
Nên tránh phối hợp 
Nếu phối hợp: giảm liều colchicin. Dùng
liều tiếp theo của colchicin sau 3 ngày.
Theo dõi nguy cơ độc tính của colchicin. 
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HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ 
TIỂU BAN GIÁM SÁT THÔNG TIN THUỐC

(Tài liệu dành cho nhân viên y tế)

Chống chỉ định phối hợp ở người bệnh suy gan hoặc suy thận
Nên tránh phối hợp ở người bệnh có chức năng gan, thận bình thường

CƠ CHẾ XẢY RA TƯƠNG TÁC THUỐC
Colchicin là cơ chất của CYP3A4 và P-glycoprotein (P-gp). CYP3A4 tham gia chuyển hóa
colchicin; P-gp là chất chất vận chuyển tống xuất, góp phần hạn chế hấp thu và thúc đẩy
thải trừ colchicin. Khi dùng cùng thuốc ức chế mạnh CYP3A4 và/hoặc P-gp, chuyển
hóa/thải trừ colchicin giảm, làm tăng phơi nhiễm và tăng nguy cơ độc tính nghiêm trọng.

Theo dõi độc tính; nếu có, hãy cân nhắc tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng colchicin

Nhãn FDA nhấn mạnh tương tác colchicin với chất ức chế P-gp và/hoặc CYP3A4
có thể đe dọa tính mạng

TLTK: 1. Bộ Y tế. (2021). QĐ 5948/QĐ-BYT: Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng; 
           2. U.S. FDA. (2019). COLCRYS® (colchicine, USP) tablets: Prescribing information.
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